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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/11/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin cuối cùng về ATNĐ:

Trưa ngày 19/11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sau đó vùng áp thấp tiếp tục di chuyển đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.
2.  Tin gió mùa Đông Bắc:

Ngày 20/11, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục được tăng cường thêm.

Dự báo: Ngày và đêm 20/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-180C, vùng núi 13-150C, vùng núi cao dưới 100C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

3. Tin lũ trên các sông miền Trung và Tây Nguyên:
Hiện nay, lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), sông Bồ, sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang dao động ở mức đỉnh; sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông ĐắkBla (Kon Tum) đang lên. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng là 9,22m, dưới BĐ2 là 0,28m (lúc 22h00 ngày 19/11), trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 4,06m, dưới BĐ3 là 0,44m (lúc 01h00 ngày 20/11).

Mực nước lúc 4h00 ngày 20/11 và dự báo trên các sông như sau: 

	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước
	Xu thế

	
	
	
	04h00
20/11
	So với 
cấp BĐ
	Dự báo

6 giờ tới
	So với 
cấp BĐ
	

	1
	T.T. Huế
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Bồ
	Phú Ốc
	4,05
	< BĐ3: 0,45
	
	
	Theo điều tiết hồ thủy điện

	 
	Hương
	Kim Long
	2,34
	> BĐ2: 0,34
	
	
	

	2
	Quảng Nam
	 
	
	 
	
	
	

	 
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	7,76
	< BĐ2: 0,24
	8,00
	BĐ2
	Đạt đỉnh

	
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	1,05
	<BĐ1: 0,95
	2,30
	>BĐ1: 0,30
	Lên

	3
	Quảng Ngãi
	 
	
	 
	
	
	

	 
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	5,34
	> BĐ2: 0,34
	5,50
	>BĐ2: 0,5
	Đạt đỉnh

	 
	Vệ
	Sông Vệ
	3,58
	>BĐ2: 0,08
	
	
	Xuống

	4
	Bình Định
	 
	
	 
	
	
	

	 
	Kôn
	Thạnh Hòa
	7,08
	>BĐ2: 0,08
	7,20
	>BĐ2: 0,2
	Xuống

	5
	Phú Yên
	 
	
	 
	
	
	

	 
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	9,13
	< BĐ3: 0,37
	
	
	Xuống


II. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/11 đến 19h00 ngày 19/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	A Lưới (TT.Huế)
	133 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	186 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	144 mm
	
	Thạnh Hòa (Bình Định)
	131 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	169 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	146 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	128 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	217 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	176 mm
	
	Krông Pa (Gia Lai)
	126 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/11 đến 07h00 ngày 20/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đông Hà (Quảng Trị)
	142 mm
	
	Tà Lương (TT Huế)
	287 mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	204 mm
	
	Phú Ốc (TT Huế)
	133 mm

	Hiền Lương (Quảng Trị)
	180 mm
	
	Kim Long (TT Huế)
	146 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	147 mm
	
	Thành Mỹ (Quảng Nam)
	177 mm

	Huế (TT Huế)
	141 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	72 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/11 đến 19h00 ngày 19/11, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-120mm (tập trung chủ yếu vào ngày 19/11), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	A Lưới (TT. Huế)
	133 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	186 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	144 mm
	
	Thạnh Hòa (Bình Định)
	131 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	169 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	223 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	176 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	225 mm


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 14 VÀ KHÔNG KHÍ LẠNH 
1. Ở Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT có Công điện số 91/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 19/11/2017 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, ngành liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh.

- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 16/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 19/11/2017 gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đề nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình bão và không khí lạnh để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó. 
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo và đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
2. Ở địa phương
Các tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai Công điện số 1786/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 173/TWPCTT ngày 18/11/2017 của Ban Chỉ dạo Trung ương về PCTT; Công điện số 91/CĐ-TW ngày 19/11/2017  của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Trong đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang và Cà Mau đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 14 và mưa, lũ sau bão.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 6h00 ngày 20/11, có 21 hồ chứa thủy điện thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, bao gồm: A Lưới, Bình Điền, Hương Điền, Vĩnh Sơn C, Vĩnh Sơn B, Ka Nak, An Khê, Krong H’năng, Sông Hinh, A Vương, Sông Tranh 2, Đak Mi 4a, Đakđrinh, Vĩnh Sơn 5, Buôn Kuốp, Srêpok 3, Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4. Lưu lượng xả lớn nhất trong ngày 19/11 là 1.188m3/s của hồ Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam; hiện lưu lượng xả đã giảm .
2. Về hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 19/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi) tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số 1.920 hồ, trong đó có 04 hồ chứa xung yếu. Các hồ của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế. Tỉnh Thừa Thiên Huế: tất cả các hồ đã đầy nước; riêng hồ Tả Trạch đang điều tiết với lưu lượng 127m3/s (phát điện). 

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 501 hồ, trong đó có 57 hồ chứa xung yếu (16 hồ lớn, 41 hồ nhỏ). Có 04 hồ chứa có cửa van đang xả tràn (Định Bình: 195 m3/s; Thuận Ninh: 42 m3/s (Bình Định); Đá Bàn: 70 m3/s (Khánh Hòa); Tân Giang: 15 m3/s (Ninh Thuận). Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm: Hồ Buôn La Bách, Hóc Răm (Phú Yên); Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định); Sông Biêu (Ninh Thuận); Trà Tân, Sông Quao (Bình Thuận).

- Khu vực Đông Nam Bộ: 113 hồ, trong đó có 04 hồ chứa xung yếu (Bình Phước 2 hồ, Đồng Nai 2 hồ).

3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa, trong đó đặc biệt bám sát diễn biến thực tế đối với các hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để tham khảo, chỉ đạo vận hành. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, An Giang, thiệt hại do mưa, giông, lốc xoáy trong ngày 18/11 như sau: 

- Nhà bị sập: 05 nhà (Tiền Giang: 01 nhà; Bình Dương: 03 nhà; An Giang: 01 nhà).

- Nhà bị tốc mái: 203 nhà (TP. Hồ Chí Minh: 78 nhà; Tiền Giang: 8 nhà; Bình Dương: 108 nhà, An Giang: 09 nhà).

- Phòng trọ bị tốc mái: 141 phòng (TP. Hồ Chí Minh: 88 phòng; Bình Dương: 53 phòng).

- Cây bị đổ: 519 cây (TP. Hồ Chí Minh: 134 cây; Tiền Giang: 314 cây; BR. Vũng Tàu: 01 cây; Bình Dương: 20 cây).

- Hoa màu bị thiệt hại: 106,2 ha (An Giang: 105ha,Tiền Giang: 01ha).

- Cột điện bị gãy, đổ: 9 cột (TP. Hồ Chí Minh: 07 cột; Bình Dương: 02 cột).

- 04 ha hồ tiêu và 20 ha cao su bị gãy đổ tại BR. Vũng Tàu.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục thực hiện các hoạt động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khi lạnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán di dân tại các vùng thấp trũng ven sông, vùng có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. 

- Vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình; bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa.

- Tổ chức phân luồng giao thông, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ứng phó với lũ lớn sau bão.

2. Các tỉnh Bắc Bộ:

Thực hiện nghiêm Công điện số 91/CĐ-TW ngày 19/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

3. Các đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đài phát thanh, truyền thanh phường, xã tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến của mưa lũ, không khí lạnh tăng cường và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để người dân chủ động ứng phó.
4. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra./.
	. Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục QLXDCT, TCTL;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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